
 

 

 

 

 

 

 

V i riêng môn Hoá, hi n nay có r t nhi u ph ng pháp gi i nhanh. Đ  giúp các b nớ ệ ấ ề ươ ả ể ạ  
h c sinh h c t t h n môn Hoá m t khác cũng giúp cho môn Hoá ngày càng  phong phúọ ọ ố ơ ặ  
h n, Tôi xin gi i thi u v i các b n m t ph ng pháp gi i nhanh, đó là: ơ ớ ệ ớ ạ ộ ươ ả S  đ  (V)ơ ồ . Nó 
r t h u hi u, nhanh h n c : đ nh lu t b o toàn electron, h n ch  vi t ph ng trìnhấ ữ ệ ơ ả ị ậ ả ạ ế ế ươ  
ph n ng . ả ứ

      S  đ  (V)ơ ồS  đ  (V)ơ ồ
Sau đây là công th c và các bài t p áp d ng :ứ ậ ụ
Đi u ki nề ệ :    Khi cho m t hay nhi u kim lo i có hoá tr  khác nhau vào dung d ch Hộ ề ạ ị ị  
2SO4 , HCl, HNO3  . Kim lo i đ ng tr c Hạ ứ ướ  2 trong dãy đi n hoáệ  . 

Ta có s  đ  (V): ơ ồ  

- HCl :   
                            a H 2                   2a Cl – 
                                            
                                           c R          
                   
                                                                                                                     
-    H 2SO4 :          a H 2                    a SO4

2-                    
                     
                                          c R

                                                                                          
-    HNO3:       b NxOy                  (5x – 2y)b NO-

3  

                                    (5x – 2y)R

 Riêng tr ng h p: ườ ợ        HNO3     NH4NO3 
                        
                       b NH+

4
                      8b NO −

3

    8 R

( v i a, c là các h  s  , b là hoá tr  chung cho các kim lo i ).ớ ệ ố ị ạ
Bài t p áp d ng : ậ ụ

 Vd 1 :    Hoà tan h t 11 gam h n h p kim lo i g m Al , Fe, Zn trong dung d ch Hế ỗ ợ ạ ồ ị 2SO4 

loãng thu đ c 0,4 mol Hượ 2 và x gam h n h p mu i khan . Tính x ? .ỗ ợ ố
A. 48,6 gam B. 49,4 gam
C. 89,3 gam D. 56,4 gam

c = 

b

a2



 

 

 

 

 

 

 

Bài làm
 G i : R là chung cho các kim lo i : Al , Fe , Zn . Hoá tr  chung là ọ ạ ị b
S  đ  (V) :ơ ồ             b H2                       b SO4

2-      (banđ u: ầ   H 2           SO4
2- )

                       

                                             2 R                                                  
b

2
R

               nH2
  =  nSO 4

2−  = 0,4 mol 

     mSO −2
4

  = 96 . 0,4 = 38,4 g

= m mu i  ố = 38,4 + 11 = 49,4 g . 

Vd  2 :  Đ t cháy h t 2,86 gam h n h p kim lo i g m Al, Fe , Cu đ c 4,14 gam h nố ế ỗ ợ ạ ồ ượ ỗ  
h p 3 oxit . Đ  hoà tan h t h n h p oxit này, ph i dùng đúng 0,4 lít dung d ch HCl vàợ ể ế ỗ ợ ả ị  
thu đ c dung d ch X. Cô c n dung dich X thì kh i l ng mu i khan là bao nhêu ? . ượ ị ạ ố ượ ố

A. 9,45 gam B.7,49 gam
C.8,54 gam D. 6,45 gam

Bài làm
G i : R là chung cho các kim lo i : Al , Fe , Cu.Hoá tr  chung là ọ ạ ị b

         R   R b +   RCl b ,       n O = 
16

86,214,4 −
 = 0,08 . 

S  đ  (V) : ơ ồ             b H 2O                    2b Cl – 

                                              2 R b+ 

     n Cl 
- = 2 n O = 0,16 mol

     mCl  = 0,16 . 35,5 = 5,68 (g) 
     m mu i ố = 5,68 + 2,86 = 8,54 (g).

Vd 3 :  Đ t cháy x gam hh 3 kim lo i Mg , Al , Fe b ng 0,8 mol Oố ạ ằ 2 , thu đ c 37,4 gamượ  
hh r n B và còn l i 0,2 mol Oắ ạ 2  . Hoà tan 37,4 gam hh B b ng y lít dd Hằ  2SO4  2 M  ( v aừ  
đ  ) , thu đ c z gam hh mu i khan . Tính x, y,z . ủ ượ ố

A. 18,2gam, 0,6 lít, 133,4 gam B.98,3gam,0,7lít,122,4gam
C. 23,1gam,0,8lít,123,4gam D.89,5gam,0,5lít,127,1gam

Bài làm
G i : R là chung cho các kim lo i : Mg , Al , Fe . Hoá tr  chung là ọ ạ ị b
  m kim loai  = 37,4 – 1,2 .16 = 18,2 (g) = x 

( nO 2 = 2

1
nO  và ta ch ng minh đ c : mứ ượ O 2  = mO  )

S  đ  (V):ơ ồ    bH2O              bSO4
2- 

                               2R b+                 

              n SO

−2
4  = nO = 1,2 mol 



 

 

 

 

 

 

 

               −2
4SO

m  = 1,2 . 96 = 115,2 (g) 

 n axit  = n SO

−2
4   = 1,2 mol

 V = y = 
2

2,1
 = 0,6 lít

  z = 18,2 + 115,2 = 133,4 (g).

Vd 4 :  Cho 24,12gam h n h p X g m CuO , Feỗ ợ ồ 2O3 , Al2O3 tác d ng v a đ  v i 350mlụ ừ ủ ớ  
dd HNO3 4M r i đun đ n khan dung d ch sau ph n ng thì thu đ c m gam h n h pồ ế ị ả ứ ượ ỗ ợ  
mu i khan . Tính m . ố

A. 77,92 gam B.86,8 gam
C. 76,34 gam D. 99,72 gam

Bài làm
G i : Rọ b+ là chung cho các ion kim lo i : Cuạ  2+ , Al 3+ , Fe 3+ . Hoá tr  chung là ị b
S  đ  (V):ơ ồ      bH2O                   2b NO3

- 

                                   2R b+

 nO = 
2

1
nNO

−
3  = 

2

1
 . 1,4 = 0,7 mol

 mO = 11,2 (g) 
 m kimlo i ạ  = 24,12 – 11,2 = 12,92 (g) 

 mNO

−
3

  = 1,4 . 62 = 86,8 (g)    (nNO

−
3

   = 1,4 mol)
 m mu iố  = 86,8 + 12,92 = 99,72 (g) . 

Vd 5 :   Cho 16 gam h n h p X g m m t kim lo i ki m và kim lo i ki m th  tác d ngỗ ợ ồ ộ ạ ề ạ ề ổ ụ  
h t v i n c thu đu c dung d ch B và 3,36 lít khí Hế ớ ướ ợ ị 2 (đktc) . N u cô c n dung d ch Bế ạ ị  
đ c mượ 1 gam h n h p r n , còn n u trung hoà dung dich B b ng dung dich HCl r i côỗ ợ ắ ế ằ ồ  
c n dung d ch s n ph m thì đ c mạ ị ả ẩ ượ 2 gam h n h p mu i khan . Tính mỗ ợ ố 1 và m2 .  

A. 21,1 gam , 26,65gam B. 12,3gam,36,65gam
C. 54,3gam,76,3gam D. 12,3gam ,67,4gam

Bài làm

G i : Rọ n+là chung cho các ion kim lo i ki m và ki m th  . Hoá tr  chung là ạ ề ề ổ ị b

S  đ  (Vơ ồ 1) :     b H2                    2b OH- 

                                       2R b+ 

              nOH-  = 2 nH 2  = 2 . 0,15 = 0,3 mol
  mOH- = 0,3 .17 = 5,1 (g) 



 

 

 

 

 

 

 

�  m1 = 16 + 5,1 = 21,1 (g) 

S  đ  (Vơ ồ 2) :      
 
                           2bH2O                  2bCl-     ( Do H2O   H+ + OH- )
         
                                           2R b+           

 nCl-  = nOH-  = 0,3 mol
 mCl- = 0,3 . 35,5 = 10,65 (g) 
- m2 = 16 + 10,65 = 26, 65 (g) .

                                                                                                    Lê Minh V ngươ
Sinh viên khoa Hóa – ĐH An Giang


